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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: “Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây thanh long”. 
Mã số: ĐTĐL.CN-05/16
2. Mục tiêu nhiệm vụ:
2.1. Mục tiêu tổng quát:

Tạo ra được chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) từ các chủng vi sinh vật có ích và xây dựng quy trình sử dụng chế phẩm để áp dụng trong sản xuất đại trà.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thế Quyết
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Di truyền Nông nghiệp
5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng), trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 5.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).

 + Kinh phí khoán: 3.627.420.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

+ Kinh phí không giao khoán: 1.922.580.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm hai mươi triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 đồng. 

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng
- Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2019
- Thực tế thực hiện: Từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2019
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	TT
	Tên cá nhân đăng ký theo thuyết minh
	Tên cá nhân đã tham gia thực hiện
	Cơ quan công tác

	1
	CN. Nguyễn Thế Quyết
	CN. Nguyễn Thế Quyết
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	2
	PGS.TS. Phạm Xuân Hội
	PGS.TS. Phạm Xuân Hội
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	3
	GS.TS. Lê Huy Hàm
	GS.TS. Lê Huy Hàm
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	4
	CN. Lê Thanh Nhuận
	TS. Nguyễn Đức Thành
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	5
	TS. Bùi Thị Lan Hương
	TS. Bùi Thị Lan Hương
	Viện Môi trường Nông nghiệp

	6
	TS. Hồ Tuyên
	TS. Hồ Tuyên
	Viện Công nghệ sinh học

	7
	TS.  Nguyễn Đức Huy
	TS.  Nguyễn Đức Huy
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	8
	TS. Phạm Thị Tâm
	TS. Phạm Thị Tâm
	Viện Đại học Mở Hà Nội

	9
	TS. Hà Minh Thanh
	TS. Hà Minh Thanh
	Viện Bảo vệ thực vật

	10
	ThS. Mai Thị Thúy Kiều
	ThS. Mai Thị Thúy Kiều
	Chi cục BVTV Bình Thuận


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	03 chủng vi sinh vật có ích để sử dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	01 chế phẩm sinh học
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	01 quy trình sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh do nấm Neoscytalidium dimidiatum cho cây thanh long 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	01 quy trình sử dụng chế phẩm sinh học trong quản lý tổng hợp  bệnh đốm nâu
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	03 mô hình trình diễn  sử dụng chế phẩm phòng trừ bệnh Đốm nâu trên cây thanh long
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	6
	02 bài báo khoa học
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	01 Thạc sỹ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh do nấm Neoscytalidium dimidiatum cho cây thanh long 
	Từ tháng 8/2019
	Công ty TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp


	

	2
	Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học trong quản lý tổng hợp  bệnh đốm nâu
	Từ tháng 8/2019
	Công ty TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp


	


1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng:

	TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian
ứng dụng
	Tên cơ quan
ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật quy mô sản xuất thử (pilot).
	Từ tháng 8/2018
	Công ty TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp

Địa chỉ: 220 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	

	2
	Chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long

	Từ tháng 10/2018
	1) Công ty TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp 

Địa chỉ: 220 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2) Công ty Cổ phần Quốc tế KFT 
Địa chỉ: Đường số 5, Thới Nhựt 2, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

3) Công ty TNHH Trăng Rằm 

Địa chỉ: Tổ 15, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đề tài đã nghiên cứu và lựa chọn được 03 chủng nấm đối kháng với nấm bệnh Neoscytalidium dimidiatum trên cây thanh long. Từ các chủng nấm này đề tài đã nghiên cứu sản xuất được 01 chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu. Đây là chế phẩm sinh học đầu tiên trong phòng chống bệnh đốm nâu trên cây thanh long được sản xuất từ nấm đối kháng Arcopilus cupreus, Chaetomium globosum và Trichoderma harzianum. Chế phẩm có hiệu quả xử lý bệnh đốm nâu lên đến 70% trong phòng chống bệnh ở hai tỉnh Tiền Giang và Long An.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả về khoa học và công nghệ

- Xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ nấm đối kháng Arcopilus cupreus, Chaetomium globosum và Trichoderma harzianum. Sử dụng chế phẩm sinh học trong phòng trừ bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long.
- Việc triển khai thực hiện dự án góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khai thác các sản phẩm có nguồn gốc sinh học trong phòng trừ bệnh cho cây thanh long.
- Góp phần bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ.
- Tạo điều kiện chuyển giao công nghệ cho cơ sở khác.
- Quá trình thực hiện dự án giúp cơ quan chủ trì cũng như nhóm nghiên cứu mở rộng các quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khác và các cơ sở sản xuất trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển chế phẩm sinh học.
3.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội:
- Kết quả của đề tài trực tiếp giải quyết vấn đề bệnh đốm nâu hại thanh long hiện nay, tăng năng suất 25%, giúp cho người dân thực hành canh tác nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế của địa phương.
- Nâng cao kiến thức cho người nông dân về quản lý bệnh hại trong sản xuất thanh long. Qua đó góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và duy trì bền vững vị trí xuất khẩu thanh long của nước ta.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu X  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
	- Xuất sắc
	

	- Đạt
	

	- Không đạt
	


Giải thích lý do:
- Các sản phẩm khoa học đều hoàn thành so với đăng ký trong thuyết minh cả về số lượng và chất lượng.
- Kết quả của đề tài được ứng dụng thực tiễn tại các tỉnh trồng thanh long và đưa 01 chế phẩm sinh học vào phòng trừ bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long đạt hiệu quả phòng trừ cao.
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
CN. Nguyễn Thế Quyết
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


2

